	2. KẾT QUẢ CHĂN NUÔI (THỜI ĐIỂM 01/10/2017)



	
	Đơn vị tính
	Kết quả điều tra năm 2016
	Kết quả điều tra năm 2017
	Năm 2017 so với năm 2016 (%)

	-  Trâu
	Con
	
	
	

	+ Số con hiện có
	"
	51,325
	47,731
	93.0

	+ Số con xuất chuồng
	"
	11,967
	11,690
	97.7

	-  Bò
	"
	
	
	

	+ Số con hiện có
	"
	137,217
	140,284
	102.2

	+ Số con xuất chuồng
	"
	35,203
	36,280
	103.1

	- Lợn ( Không tính lợn sữa)
	"
	
	
	

	+ Số con hiện có
	"
	1,305,942
	1,077,402
	82.5

	+ Số con xuất chuồng
	"
	2,323,847
	1,959,960
	84.3

	* Gia cầm
	
	
	
	

	- Gà
	
	
	
	

	+ Số con hiện có
	1000 con
	14,986
	15,146
	101.1

	+ Số con xuất chuồng
	"
	21,263
	21,683
	102.0

	- Vịt
	"
	
	
	

	+  Số con hiện có
	"
	1,526
	1,583
	103.7

	+ Số con xuất chuồng
	"
	1,733
	1,795
	103.6

	- Ngan
	"
	
	
	

	+  Số con hiện có
	"
	495
	375
	75.8

	+ Số con xuất chuồng
	"
	731
	750
	102.6

	- Ngỗng
	"
	
	
	

	+  Số con hiện có
	"
	10.0
	13
	131.0

	+ Số con xuất chuồng
	"
	20
	20
	102.3

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	

	Thịt trâu
	"
	2,542
	2,455
	96.6

	Thịt bò
	"
	5,984
	6,168
	103.1

	Thịt lợn
	"
	172,512
	162,670
	94.3

	Thịt gia cầm
	"
	
	
	

	+ Gà
	"
	40,658
	41,631
	102.4

	+ Vịt
	"
	4,114
	4,254
	103.4

	+ Ngan
	"
	2,312
	2,366
	102.3

	+ Ngỗng
	"
	88
	90
	102.3

	Sản lượng sản phẩm chăn nuôi
	1000 quả
	
	
	

	+ Trứng gà
	"
	121,713
	124,217
	102.1

	+ Trứng vịt
	"
	78,196
	80,727
	103.2

	+ Trứng ngan
	"
	1,908
	1,890
	99.1

	+ Trứng ngỗng
	"
	34
	36
	105.9



